

 
Phụ lục IV
(Kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG NHÂN LỰC, PHƯƠNG TIỆN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ
Bảng PL4.1: Dự phòng lương thực, thực phẩm, thuốc men phục vụ công tác       PCTT - TKCN
	STT
	Chủng loại
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn vị chủ trì

	1
	Thuốc phục vụ phòng chống lụt bão (cơ số)
	Cơ số
	60
	Sở Y tế

	2
	Thuốc gia đình
	Cơ số
	600
	

	3
	Thuốc chống dịch
	Cơ số
	600
	

	4
	Thuốc clomin B
	Kg
	200
	

	5
	Vật tư y tế cho tuyến tỉnh
	Cơ số
	8
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Vật tư y tế cho tuyến huyện
	Cơ số
	4
	

	7
	Vật tư y tế cho tuyến xã
	Cơ số
	10
	

	8
	Hóa chất vệ sinh môi trường
	Lít
	400
	

	9
	Mỳ ăn liền
	Thùng
	10.000
	Sở Công Thương

	10
	Lương khô
	Thùng
	180
	

	11
	Gạo
	Tấn
	300
	

	12
	Nước uống đóng chai
	Thùng
	2.000
	

	13
	Các mặt hàng lương thực thực phẩm khác
	Tấn
	100
	

	14
	Xăng
	Lít
	10.000
	

	15
	Dầu
	Lít
	10.000
	


Bảng PL4.2: Dự phòng phương tiện phục vụ di tản
	STT
	Kịch bản
	Xe máy (Chiếc)
	Ôtô 15 chỗ (Chiếc)

	1
	Kịch bản ứng phó và vận hành hồ chứa trong tình huống xả lũ thiết kế tần suất 1,5%
	320
	133

	2
	Kịch bản ứng phó và vận hành hồ chứa trong tình huống xả lũ kiểm tra tần suất 0,5%
	400
	170

	3
	Kịch bản ứng phó và vận hành hồ chứa trong tình huống xả lũ thiết kế tần suất 1,5% + Mưa cực đoan (BĐKH)
	450
	182

	4
	Kịch bản ứng phó và vận hành hồ chứa trong tình huống xả lũ thiết kế tần suất 1,5% + Mưa cực đoan (BĐKH)
	500
	251

	5
	Kịch bản ứng phó và vận hành hồ chứa trong tình huống xả lũ tần xuất kiểm tra P=0,5% + Vỡ đập
	600
	399



